
 

BIỂU MẪU 03b 

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH 

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 02 NĂM 2025 

ĐỘ TUỔI: MẪU GIÁO 

Thời gian 

thực hiện 

Độ tuổi PTTC PTNT PTNN PTTC VÀ 

KNXH  

PTTM STEM 

 

 

 

Từ ngày 10   

tháng 02 năm  

2025   đến 

ngày 28  

tháng 02 năm 

2025   

 

 

3 - 4 tuổi 

 

 

- VĐCB: Chạy 

theo hướng 

thẳng 15m 
-  

-TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột; Ném 

còn; Dung dăng 

dung dẻ; Kéo 

cưa lửa xẻ; Cây 

cao- cỏ thấp; Gà 

trong vườn; 

chồng nụ, chồng 

hoa  

 

 

- Toán: So 

sánh sự khác 

biệt về chiều 

rộng của 2 đối 

tượng. 

- Toán: So sánh 

sự khác biệt về 

chiều cao giữa 

2 đối tượng, sử 

dụng đúng từ 

cao hơn- thấp 

hơn 

 

- Truyện: Sự tích 

mùa xuân; Ngôi 

nhà hoa quả  

- Thơ: Cây dây 

leo 

 

- KNS: Bé bỏ rác 

đúng quy định khi 

đi chơi xuân cùng 

gia đình. 

- KNS: Bé bảo vệ 

cây xanh. 

- KNS: Học cách 

ăn các loại quả có 

hạt mà không bị 

hóc 

 

-  Hát (Vđ): 
Cùng múa hát 
mừng xuân; Em 
thêm một tuổi, 
Lý cây xanh; 
Màu hoa… 
- NH: Xuân ơi 
xuân đến rồi; 
Mùa xuân của 
bé, Cây trúc 
xinh. .. 
- TC ÂN: Nghe 
giai điệu đoán 
tên bài hát, hát 
theo tranh vẽ, 
Nhún nhảy theo 
nhạc … 

 
-Stem Science: 
Mùa xuân bé yêu. 
-Stem Art: 
Hoa mùa xuân 

- Stem Science: 

Một số cây Xanh 

-  Stem Art:  

In lá. 

- Stem Science 

bông Hoa xinh 

đẹp 
- Stem Art: Làm 
bông hoa từ dấu 
vân tay 
 

 

 

4 - 5 tuổi 

 

 

- VĐVB: Tổng 
hợp: Bật chụm 
và tách chân 
(mới), ném 
trúng đích thẳng 
đứng (Ôn) 

-KPKH: 

Một số cây 

xanh 

- Toán: So sánh 

chiều cao của 2 

- Thơ: Hoa đào 

hoa mai  

 

- Kể chuyện: Sự 

tích mùa xuân 

- KNS: Nhận biết 

sự liên quan giữa 

ăn uống với bệnh 

tật – Những thức 

- Hát (VĐ): Mùa 

xuân đến rồi, 

Vui xuân; Em 

yêu cây xanh, Lý 

cây xanh 

- Stem Science:  
Hoa mùa xuân 
- Stem mart 
Xếp theo quy tắc 



- Tổng hợp: Đi 
thay đổi hướng 
theo vật 
chuẩn(mới), 
ném thẳng đứng 
(ôn) 
-VĐCB:  

Trèo qua ghế dài 

1.5m x 30 cm 
 
- TCVĐ: Kéo 

co, nhảy bao bố, 

Mèo đuổi chuột, 

Ai nhanh hơn; 

Gieo hạt; Cây 

cao cỏ thấp; Hoa 

và gió…  

đối tượng (có 

cả bằng nhau 

và khác nhau) 

- Toán: 

So sánh sự 

khác biệt về 

chiều cao của 3 

đối tượng 

- Kể chuyện: Bí 

mật của rừng xanh 

- Thơ: Thị 

- Đọc bài đồng 

dao: Bí ngô là cô 

đậu nành 

 

 

ăn có hại với cơ 

thể bé. 

- KNS: Bé chăm 

sóc cây 

-KNS: Dạy trẻ 

cách ăn các loại 

quả có hạt 

 

-NH: Mùa xuân 

của bé, Em thêm 

một tuổi, …. 

- TC: Tiết tấu 

mùa xuân; Âm 

nhạc đóng băng, 

… 

-Stem Science:  

Cây lớn lên thế 

nào 

- Stem art: Tạo 

hình từ lá cây 

- Stem Science:     

Quả 

- Stem art:  

Xé dán cây ăn quả 

 

 

 

 

5 - 6 

tuổi 

 

 

 

-VĐCB: Thể 

dục: Tổng hợp: 

Ném xa bằng 2 

tay (mới) – bật 

liên tục vào 

vòng (ôn) 
- VĐCB: Đi trên 
ván kê dốc 
- VĐCB: Bò 
chui qua ống dài 

  

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột, Kéo 

cưa lửa xẻ, Lộn 

cầu vồng, Trốn 

tìm, Bánh xe 

quay, Ô tô và 

 - Toán: Phân 

biệt phía phải, 

phía trái của 

đối tượng có sự 

định hướng. 

- Toán: Số 

lượng 9 (Đếm, 

nhận biết chữ 

số, số lượng và 

số thứ tự) 

- Toán: Thêm, 

bớt trong phạm 

vi 9 

- Trò chơi với chữ 

cái b, d, đ 

- Thơ: Rau ngót, 

rau đay 

- Đọc các bài thơ, 

đồng dao về các 

loại rau. 

 - LQCC: L, h, k 

- Kể chuyện cho 

trẻ nghe “Xe đạp 

con trên đường 

phố” 

 

 

 

 

- KNS: Thực 

hành trồng rau 

ngoài vườn rau 

của lớp. 

 - KNS: Bé làm gì 

khi bị lạc 

- KNS: Hướng 

dẫn trẻ đội mũ bảo 

hiểm 

 

 

 

- Hát : Vui xuân  
- NH:Đoản xuân 
ca 

- TC: Nghe giai 

điệu đoán tên bài 

hát 

-Stem - Science:  

Mùa xuân của bé 
- Stem - Art:  

Làm hoa mùa 

xuân 
- Stem Science: 
Một số loại rau 
- Stem art: 
Tạo hình từ rau, 
củ, quả 
- Stem Science:  
Phương tiện giao 
thông 

-Stem 

Engineering: 

Chế tạo thuyền 

chạy trên mặt 

nước. 



chim sẻ; Về 

đúng bến… 

 
 

 

                                                                                                                                              Nghệ An, ngày 03 tháng 02 năm 2025     

                                                                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Thanh Dung 

 


